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1 G3.050.N2 4 Kinh giới
Herba Elsholtziae 

ciliatae
Sao qua VCT-00184-22 Kg 210.000 210.000 168

2 G3.026.N2 37 Độc hoạt
Radix Angelicae 

pubescentis
B VD-31875-19 Kg              306.000 306000 960

3 G3.047.N2 41 Khương hoạt
Rhizoma et Radix 

Notopterygii
Thái phiến VCT-00038-20 Kg 1.837.500 1.837.500 96

4 G3.059.N2 44 Mộc qua
Fructus Chaenomelis 

speciosae
Thái phiến VD-33543-19 Kg              107.000            107.000 336

5 G3.060.N2 45 Ngũ gia bì chân chim
Cortex Schefflerae 

heptaphyllae
Thái phiến VD-33544-19 Kg                50.000              50.000 288

6 G3.068.N2 47 Phòng phong
Radix Saposhnikoviae 

divaricatae 
Sơ chế VD-33549-19 Kg           1.133.000         1.133.000 192

7 G3.079.N2 53 Tần giao
Radix Gentianae 

macrophyllae
Thái phiến VD-31192-18 Kg              514.000            514.000 408
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8 G3.089.N2 54 Thiên niên kiện
Rhizoma Homalomenae 

occulatae
Thái phiến VD-31194-18 Kg              151.000            151.000 864

IV. Nhóm thuốc trừ hàn

V. Nhóm hồi dương cứu nghịch

9 G3.098.N2 56 Uy linh tiên
Radix et Rhizoma 

Clematidis
Sơ chế VCT-00192-22 Kg              901.950            901.950 120

VI. Nhóm thanh nhiệt giải thử

VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc

10 G3.008.N2 78 Bồ công anh Herba Lactucae indicae Sơ chế VCT- 00271-22 Kg 99.750 99.750 48

11 G3.048.N2 91 Kim ngân hoa Flos Lonicerae Sơ chế VCT-00292-22 Kg 210.000 210.000 168

12 G3.090.N2 97 Thổ phục linh
Rhizoma Smilacis 

glabrae
Thái phiến VD-31907-19 Kg              142.000            142.000 768

VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hoả

13 G3.041.N2 106 Huyền sâm Radix Scrophulariae Thái phiến VD-31180-18 Kg              123.000            123.000 240

IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp

X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết

XI. Nhóm thuốc trừ đàm

XII. Nhóm thuốc chỉ khái bình suyễn

XIII. Nhóm thuốc bình can tức phong
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14 G3.012.N2 171
Câu đằng (Đoạn thân 

có gai)

Ramulus cum unco 

Uncariae
Sơ chế VCT-00296-22 Kg              840.000 840.000 96

15 G3.082.N2 185 Táo nhân
Semen Ziziphi 

mauritianae
Sao đen VCT-00156-21 Kg 997.500 997.500 360

16 G3.086.N2 187 Thảo quyết minh Semen Cassiae torae Sao cháy VD-31193-18 Kg 71.000 71.000 120

17 G3.099.N2 189 Viễn chí Radix Polygalae
Chích cam 

thảo
VD-31203-18 Kg 1.160.000 1.160.000 24

18 G3.016.N2 195 Chỉ xác Fructus Aurantii Thái phiến VCT-00049-20 Kg 78.750 78.750 96

19 G3.039.N2 198 Hương phụ Rhizoma Cyperi Thái phiến VCT-00018-20 Kg 165.900 165.900 120

20 G3.095.N2 208 Trần bì 
Pericarpium Citri 

reticulatae perenne
Sao vàng VCT-00031-20 Kg 213.150 213.150 96

21 G3.021.N2 211 Đan sâm (Thân rễ)
Radix Salviae 

miltiorrhizae

Chích 

rượu
VCT-00008-20 Kg 309750,00 309750,00 336

22 G3.023.N2 212 Đào nhân Semen Pruni
Sao vàng 

bỏ vỏ
VD-31869-19 Kg 731.000 731.000 120

23 G3.038.N2 213 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii Sơ chế VD-33539-19 Kg              899.000 899.000 168

24 G3.046.N2 218
Khương hoàng/ Uất 

kim

Rhizoma et Radix 

Curcumae longae
Sơ chế VCT-00291-22 Kg 199.500 199.500 168

25 G3.063.N2 221 Ngưu tất
Radix Achyranthis 

bidentatae
Thái phiến VCT-00147-21 Kg 344.400 344.400 912

26 G3.102.N1 226 Xuyên khung
Rhizoma Ligustici 

wallichii
Thái phiến VD-33557-19 Kg 375.000 375.000 240

XIV. Nhóm thuốc an thần

XV. Nhóm thuốc khai khiếu

XVI. Nhóm thuốc hành khí

XVII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ
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27 G3.004.N2 236
Bạch linh (Phục linh, 

Bạch phục linh)
Poria

Thái 

phiến, sấy 

khô

VCT-00243-22 Kg              357.000            357.000 408

28 G3.103.N2 258 Ý dĩ Semen Coicis
Sao vàng 

với cám
VD-31206-18 Kg              112.000            112.000 72

29 G3.036.N2 271 Hoắc hương Herba Pogostemonis Cắt đoạn VCT-00324-22 Kg              555.450 555.450 288

30 G3.092.N2 279 Thương truật Rhizoma Atractylodis Sao vàng VCT-00030-20 Kg 751800 751800 264

31 G3.006.N2 295 Bạch thược (Rễ)
Radix Paeoniae 

lactiflorae

Chích 

rượu
VD-31856-19 Kg 284.000 284.000 288

32 G3.027.N2 296
Đương quy (Toàn 

quy)

Radix Angelicae 

sinensis

Chích 

rượu
VCT-00250-22 Kg 890.400 890.400 480

33 G3.028.N1 298 Hà thủ ô đỏ
Radix Fallopiae 

multiflorae

Chế đậu 

đen
VD-31177-18 Kg 303.000 303.000 816

34 G3.055.N2 299 Long nhãn Arillus Longan Sơ chế VCT-00298-22 Kg 492.450 492.450 360

35 G3.091.N2 301 Thục địa
Radix Rehmanniae 

glutinosae praeparata

Chích 

rượu, 

gừng, sa 

VD-31195-18 Kg 636.000 636.000 912

36 G3.013.N2 303 Câu kỷ tử Fructus Lycii Sơ chế VCT-00180-22 Kg              399.000 399.000 216

37 G3.072.N2 309 Sa sâm Radix Glehniae Thái phiến VD-31901-19 Kg              672.000            672.000 24

XIX. Nhóm thuốc thẫm thấp lợi thuỷ

XXII. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo

XXIII. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp

XXV. Nhóm thuốc bổ huyết

XXVI. Nhóm thuốc bổ âm
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38 G3.001.N1 312 Ba kích
Radix Morindae 

officinalis

Chích 

rượu
VCT-00001-20 Kg 1.102.500 1.102.500 72

39 G3.014.N2 315 Cẩu tích Rhizoma Cibotii
Chích 

rượu
VCT-00036-20 Kg 115.500 115.500 408

40 G3.017.N2 316 Cốt toái bổ Rhizoma Drynariae
Chích 

rượu
VD-31170-18 Kg 200.000 200.000 600

41 G3.025.N2 319 Đỗ trọng Cortex Eucommiae Thái phiến VD-31175-18 Kg 200.000 200.000 1.080

42 G3.097.N2 327 Tục đoạn Radix Dipsaci Thái phiến VD-31201-18 Kg              473.000            473.000 672

43 G3.007.N2 328 Bạch truật
Rhizoma Atractylodis 

macrocephalae

Chích 

rượu
VCT-00003-20 Kg 535.500 535.500 288

44 G3.009.N2 329 Cam thảo Radix Glycyrrhizae Chích mật VD-31168-18 Kg 314.000 314.000 360

45 G3.033.N2 334 Hoàng kỳ (Bạch kỳ)
Radix Astragali 

membranacei
Chích mật VCT-00251-22 Kg 378.000 378.000 1.104

46 G3.020.N2 330 Đại táo Fructus Ziziphi jujubae
Phơi, sấy 

khô
VCT-00153-21 Kg 182.700 182.700 1.464

47 G3.022.N2 331 Đảng sâm Radix Codonopsii
Chích 

gừng
VCT-00143-21 Kg 827.400 827.400 744

48 G3.030.N2 333 Hoài sơn
Tuber Dioscoreae 

persimilis
Sao cám VCT-00158-21 Kg 147.000 147.000 528

XXVII. Nhóm thuốc bổ dương

Tổng cộng có 48 mặt hàng

XXVIII. Nhóm thuốc bổ khí
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